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Phụ lục I
DANH MỤC CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG 
VỀ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(Kèm theo Quyết định số   140  /QĐ-UBND ngày     07  tháng    01  năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT
Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành
Cơ quan ban 

hành
Tên gọi của Quyết định Phạm vi áp dụng Ghi chú

01
Quyết định số 

05/2022/QĐ-UBND 
Ngày 22/02/2022

UBND tỉnh 
Tây Ninh

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo 
trình độ sơ cấp trong lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

36 xã, phường thuộc tỉnh 
Tây Ninh trước sáp nhập

02
Quyết định số 

37/2022/QĐ-UBND
Ngày 03/11/2022

UBND tỉnh 
Tây Ninh

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với cơ 
sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường 
Cao đẳng Sư phạm (ngành giáo dục mầm non) 
trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

36 xã, phường thuộc tỉnh 
Tây Ninh trước sáp nhập

03
Quyết định số 

51/2024/QĐ-UBND
Ngày 15/10/2024

UBND tỉnh 
Tây Ninh

Quy định hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi 
trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

36 xã, phường thuộc tỉnh 
Tây Ninh trước sáp nhập

04
Quyết định số 

33/2024/QĐ-UBND 
ngày 01/10/2024

UBND tỉnh 
Tây Ninh

Quy định tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm 
ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng theo 
hình thức giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Tây 
Ninh.

36 xã, phường thuộc tỉnh 
Tây Ninh trước sáp nhập

05
Quyết định số 

72/2012/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2012

UBND tỉnh 
Long An

Về việc ban hành mức phụ cấp kiêm nhiệm đối 
với Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán, thủ quỹ 
của Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập 
cộng đồng xã, phường, thị trấn

60 xã, phường thuộc tỉnh 
Long An trước sáp nhập
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06
Quyết định số 

08/2022/QĐ-UBND 
ngày 17/01/2022

UBND tỉnh 
Long An

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 
21/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của 
HĐND tỉnh về quy định nội dung chi và mức chi 
cho hoạt động tổ chức các kỳ thi trong lĩnh vực 
giáo dục trên địa bàn tỉnh Long An

60 xã, phường thuộc tỉnh 
Long An trước sáp nhập

07
Quyết định số 

03/2023/QĐ-UBND 
ngày 31/01/2023

UBND tỉnh 
Long An

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 
24/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của 
HĐND tỉnh quy định mức hỗ 12trợ đối với giáo 
viên mầm no13n làm việc tại cơ sở giáo dục mầm 
non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công 
nghiệp; trẻ em mầm non là con công nhân, người 
lao động làm việc tại khu công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Long An

60 xã, phường thuộc tỉnh 
Long An trước sáp nhập

08
Quyết định số 

14/2023/QĐ-UBND 
ngày 20/3/2023

UBND tỉnh 
Long An

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 
25/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của 
HĐND tỉnh quy định các khoản thu và mức thu, 
cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt 
động giáo dục, đào tạo đối với các cơ sở giáo dục 
mầm non và các cơ sở giáo dục phổ thông công 
lập trên địa bàn tỉnh Long An

60 xã, phường thuộc tỉnh 
Long An trước sáp nhập

09
Quyết định số 

63/2023/QĐ-UBND 
ngày 29/12/2023

UBND tỉnh 
Long An

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 
30/2023/NQ-HĐND ngày 01/12/2023 của 
HĐND tỉnh ban hành quy định chế độ hỗ trợ cho 
người được tuyển dụng vào làm giáo viên tại các 
cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh

60 xã, phường thuộc tỉnh 
Long An trước sáp nhập
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10
Quyết định số 

29/2024/QĐ-UBND 
ngày 30/7/2024

UBND tỉnh 
Long An

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 
Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 
31/01/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND 
ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức 
hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ 
sở giáo dục mầm non dân lập, thư thục ở địa bàn 
có khu công nghiệp; trẻ em mầm non là con công 
nhân, người lao động làm việc tại khu công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

60 xã, phường thuộc tỉnh 
Long An trước sáp nhập

11
Quyết định số 

02/2025/QĐ-UBND 
ngày 09/01/2025

UBND tỉnh 
Long An

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 
Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 
31/01/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND 
ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức 
hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ 
sở giáo dục mầm non dân lập, thư thục ở địa bàn 
có khu công nghiệp; trẻ em mầm non là con công 
nhân, người lao động làm việc tại khu công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

60 xã, phường thuộc tỉnh 
Long An trước sáp nhập

12

Quyết định số 
03/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/01/2025
UBND tỉnh 

Long An

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 
29/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của 
HĐND tỉnh quy định mức thưởng đối với học 
sinh đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế; 
giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt giải 
trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế trên địa bàn 
tỉnh Long An

60 xã, phường thuộc tỉnh 
Long An trước sáp nhập
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13
Quyết định số 

23/2025/QĐ-UBND 
ngày 17/3/2025

UBND tỉnh 
Long An

Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh 
Long An

60 xã, phường thuộc tỉnh 
Long An trước sáp nhập

14
Quyết định số 

24/2025/QĐ-UBND 
ngày 17/3/2025

UBND tỉnh 
Long An

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 
02/2025/NQ-HĐND ngày 20/02/2025 của 
HĐND tỉnh quy định mức thu học phí dạy văn 
hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp 
trung học phổ thông cho học sinh học nghề trình 
độ trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
công lập trên địa bàn tỉnh Long An

60 xã, phường thuộc tỉnh 
Long An trước sáp nhập

15
Quyết định số 

55/2024/QĐ-UBND 
ngày 04/11/2024

UBND tỉnh 
Long An

Quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi 
nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất thu 
hồi là đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh doanh 
dịch vụ trên địa bàn tỉnh Long An.

60 xã, phường thuộc tỉnh 
Long An trước sáp nhập

16
Quyết định số 

28/2023/QĐ-UBND 
ngày 26/06/2023

UBND tỉnh 
Long An

Quy định danh mục nghề đào tạo, mức chi phí 
đào tạo từng nghề, mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ 
cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Long 
An.

60 xã, phường thuộc tỉnh 
Long An trước sáp nhập
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